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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận cho tập thể và cá nhân đạt giải 

Cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt” dành cho học sinh tiểu học 

quận Ba Đình năm học 2022-2023 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BA ĐÌNH 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Thi đua Khen thưởng năm 2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2005, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Thi đua Khen thưởng năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng; 

Căn cứ kết quả Cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt” dành cho học sinh tiểu 

học quận Ba Đình năm học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Tổ giáo vụ Tổ Tiểu học. 
 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận của Phòng Giáo dục và Đào tạo cho 08 tập thể 

và 720 học sinh đạt giải trong Cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt” dành cho học 

sinh tiểu học quận Ba Đình năm học 2022-2023 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các trường có học sinh đạt giải thực hiện việc trao thưởng theo điều 

kiện nhà trường và các quy định hiện hành. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày kí. 

Tổ giáo vụ Tiểu học của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các 

trường tiểu học trên địa bàn quận và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Phòng GDTH, Sở GDĐT; 

- UBND quận Ba Đình; 

- Đ/c Trưởng phòng GDĐT; 

- Các đ/c Phó Trưởng phòng GDĐT; 

- Lưu VT, Tổ TH. 

 
 

TRƯỞNG PHÒNG 
 
 
 
 
 
 

Lê Đức Thuận



STT Đơn vị Đạt giải Ghi chú 

1 TH Phan Chu Trinh Nhất  

2 TH Nguyễn Tri Phương Nhì  

3 TH Thủ Lệ Nhì  

4 TH Vạn Phúc Nhì  

5 TH Kim Đồng Ba  

6 TH Ngọc Khánh Ba  

7 TH Thành Công A Ba  

8 TH Thành Công B Ba  
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DANH SÁCH 

Tập thể và cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Trạng nguyên Tiếng Việt” 

dành cho học sinh tiểu học quận Ba Đình năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số 36/QĐ-PGDĐT ngày 06/3/2023 

của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo) 
 
 

I. Tập thể 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. Cá nhân 
 

 

STT 

 

Họ tên 

 

Lớp 

 

Đơn vị 

 

Đạt giải 

1.  Dương Thục Anh 1A TH Thủ Lệ Nhất 

2.  Phan Minh Huy 1C TH Thủ Lệ Nhì 

3.  Nguyễn Phương Anh 1C TH Thủ Lệ Nhì 

4.  Vũ Minh Anh 1C TH Thủ Lệ Ba 

5.  Lê Khánh Lâm 1C TH Thủ Lệ Ba 

6.  Đào Hương Giang 1A TH Thủ Lệ Ba 

7.  Phạm Thanh Thảo 1B TH Thủ Lệ Ba 

8.  Phan Hà Thu 2C TH Thủ Lệ Xuất sắc 

9.  Nguyễn Hoàng Anh 2D TH Thủ Lệ Xuất sắc 

10.  Vũ Minh Phương 2C TH Thủ Lệ Nhất 

11.  Nguyễn Phương Anh 2C TH Thủ Lệ Nhất 

12.  Vũ Bảo Quân 2C TH Thủ Lệ Nhì 

13.  Phạm Vân Anh 2C TH Thủ Lệ Nhì 

14.  Tạ Lê Linh Chi 2C TH Thủ Lệ Ba 

15.  Nguyễn Tuệ Nhi 2C TH Thủ Lệ Ba 

16.  Vũ Minh Điền 2D TH Thủ Lệ Ba 



17.  Lã Minh Huy 2D TH Thủ Lệ Ba 

18.  Vũ Hải Đăng 2B TH Thủ Lệ Ba 

19.  Trần An Nhiên 2B TH Thủ Lệ Ba 

20.  Trương Bảo Nam 2C TH Thủ Lệ Ba 

21.  Đinh Trần Diệp Anh 2C TH Thủ Lệ Khuyến khích 

22.  Phạm Khả Anh 2B TH Thủ Lệ Khuyến khích 

23.  Nguyễn Thủy Tiên 2B TH Thủ Lệ Khuyến khích 

24.  Nguyễn Đức Bình 3A TH Thủ Lệ Nhì 

25.  Vũ Hải Ninh 3C TH Thủ Lệ Nhì 

26.  Nhâm Phúc Khang 3A TH Thủ Lệ Nhì 

27.  Phùng Việt Anh Vũ 3C TH Thủ Lệ Ba 

28.  Vũ Hương Nhã Uyên 3A TH Thủ Lệ Ba 

29.  Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 3D TH Thủ Lệ Ba 

30.  Lê Linh An 3C TH Thủ Lệ Ba 

31.  Nguyễn Vũ Minh Tú 3D TH Thủ Lệ Khuyến khích 

32.  Phạm Phương Thảo 3C TH Thủ Lệ Khuyến khích 

33.  Đỗ Bảo Hân 3D TH Thủ Lệ Khuyến khích 

34.  Nguyễn Quý Hải Anh 4A TH Thủ Lệ Nhì 

35.  Nguyễn Hoàng Nam 4C TH Thủ Lệ Ba 

36.  Nguyễn Tuấn Nghĩa 4C TH Thủ Lệ Ba 

37.  Nguyễn Khánh Nam 4C TH Thủ Lệ Khuyến khích 

38.  Mai Thu Giang 5A TH Thủ Lệ Nhì 

39.  Nguyễn Đức Anh 5A TH Thủ Lệ Ba 

40.  Ngô Minh Anh 5B TH Thủ Lệ Ba 

41.  Phạm Tiến Minh 5D TH Thủ Lệ Ba 

42.  Nguyễn Ngọc Khánh Vân 5D TH Thủ Lệ Ba 

43.  Đỗ Thị Mai Nhung 5A TH Thủ Lệ Ba 

44.  Nguyễn Ngọc Thanh Vân 5D TH Thủ Lệ Khuyến khích 

45.  Dương Thục Quyên 5B TH Thủ Lệ Khuyến khích 

46.  Phạm Ngọc Thảo Hiền 5A TH Thủ Lệ Khuyến khích 

 


